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Trang 1

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi
chú

 Ngành học: Xã hội học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1506229 Nguyễn Ngọc Thiện  28/01/96  XH15U4A2   2.65  140  Khá  Xã hội học    
 2  B1605718 Bùi Thị Thúy An  08/09/98  XH16U4A1  N  3.21  144  Giỏi  Xã hội học    
 3  B1605723 Trần Thái Di  12/10/97  XH16U4A1   3.33  142  Giỏi  Xã hội học    
 4  B1605725 Bùi Thanh Duy  26/06/98  XH16U4A1   2.79  140  Khá  Xã hội học    
 5  B1605728 Trịnh Châu Đoan  10/09/97  XH16U4A1  N  3.17  140  Khá  Xã hội học    
 6  B1605732 Trần Thị Phương Hồng  10/05/98  XH16U4A1  N  3.44  144  Giỏi  Xã hội học    
 7  B1605737 Phan Hoàng Khương  22/06/97  XH16U4A1   2.83  142  Khá  Xã hội học    
 8  B1605739 Nguyễn Thị Kiều  14/12/98  XH16U4A1  N  3.33  142  Giỏi  Xã hội học    
 9  B1605741 Nguyễn Hà Linh  11/11/98  XH16U4A1  N  3.39  140  Giỏi  Xã hội học    

 10  B1605746 Lê Thị Hồng Ngân  07/11/98  XH16U4A1  N  3.40  144  Giỏi  Xã hội học    
 11  B1605748 Nguyễn Linh Nguyên  18/07/98  XH16U4A1  N  3.84  140  Xuất sắc  Xã hội học    
 12  B1605752 Tô Thị Cẩm Nhung  25/10/98  XH16U4A1  N  3.10  142  Khá  Xã hội học    
 13  B1605755 Đặng Văn Pháp  06/12/96  XH16U4A1   3.57  140  Giỏi  Xã hội học    
 14  B1605758 Thái Thành Tài  19/12/97  XH16U4A1   3.22  142  Giỏi  Xã hội học    
 15  B1605759 Vỏ Việt Tân  27/09/98  XH16U4A1   3.13  140  Khá  Xã hội học    
 16  B1605760 Nguyễn Dương Thanh  01/01/98  XH16U4A1  N  3.59  140  Giỏi  Xã hội học    
 17  B1605771 Lương Diểm Trinh  05/12/96  XH16U4A1  N  3.79  140  Xuất sắc  Xã hội học    
 18  B1605774 Nguyễn Thị Thảo Vân  22/09/98  XH16U4A1  N  3.61  140  Xuất sắc  Xã hội học    
 19  B1605776 Lê Nguyễn Phương Anh  15/08/98  XH16U4A2  N  3.72  144  Xuất sắc  Xã hội học    
 20  B1605778 Bùi Thắng Cảnh  19/06/98  XH16U4A2   3.41  143  Giỏi  Xã hội học    
 21  B1605780 Huỳnh Thị Châu  26/01/97  XH16U4A2  N  3.48  145  Giỏi  Xã hội học    
 22  B1605791 Ngô Bạch Huệ  15/08/98  XH16U4A2  N  3.43  142  Giỏi  Xã hội học    
 23  B1605797 Tạ Thị Yến Lan  20/06/98  XH16U4A2  N  3.25  144  Giỏi  Xã hội học    
 24  B1605800 Trương Thị Trà Mi  06/07/98  XH16U4A2  N  3.33  142  Giỏi  Xã hội học    
 25  B1605802 Nguyễn Ngọc My  26/12/98  XH16U4A2  N  3.39  142  Giỏi  Xã hội học    
 26  B1605803 Lê Thị Thanh Ngân  25/04/98  XH16U4A2  N  3.20  143  Giỏi  Xã hội học    
 27  B1605806 Hồ Thị Nguyền  01/01/98  XH16U4A2  N  3.19  146  Khá  Xã hội học    
 28  B1605820 Thạch Thị Thanh Thảo  10/06/98  XH16U4A2  N  3.31  140  Giỏi  Xã hội học    
 29  B1605821 Cao Thị Hồng Thắm  19/05/98  XH16U4A2  N  3.20  140  Giỏi  Xã hội học    
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 30  B1605825 Nguyễn Thị Anh Thư  16/04/98  XH16U4A2  N  3.21  142  Giỏi  Xã hội học    
 31  B1605830 Nguyễn Văn Tùng  09/12/96  XH16U4A2   2.94  140  Khá  Xã hội học    
 32  B1610530 Nguyễn Trọng Đức  02/04/98  XH16U4A1   3.23  140  Giỏi  Xã hội học    
 33  B1610531 Bùi Thị Kim Huệ  11/06/98  XH16U4A1  N  2.92  142  Khá  Xã hội học    
 34  B1610533 Trần Như Khanh  22/05/98  XH16U4A1   3.06  142  Khá  Xã hội học    
 35  B1610534 Diệp Thị Phượng Lê  29/01/98  XH16U4A1  N  3.38  140  Giỏi  Xã hội học    
 36  B1610535 Neàng Mai  03/06/98  XH16U4A1  N  2.77  140  Khá  Xã hội học    
 37  B1610537 Trần Văn Nam  26/09/98  XH16U4A1   3.43  144  Giỏi  Xã hội học    
 38  B1610542 Nguyễn Ngọc Tài  08/10/98  XH16U4A1   2.74  140  Khá  Xã hội học    
 39  B1610548 Võ Thị Thúy Ái  23/05/98  XH16U4A2  N  3.37  142  Giỏi  Xã hội học    
 40  B1610556 Phạm Văn Khá  31/12/97  XH16U4A2   3.08  140  Khá  Xã hội học    
 41  B1610560 Mai Kim Ngân  03/10/98  XH16U4A2  N  3.35  149  Giỏi  Xã hội học    
 42  B1610566 Phan Nguyễn Minh Thư  20/08/97  XH16U4A2  N  3.22  144  Giỏi  Xã hội học    
 Ngành học: Văn học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1410011  Trần Thị Hồng Đào  07/11/95  XH14W7A1  N  2.27  148  Trung bình  Văn học    
 2  B1410058 Lê Tấn Đạt  06/06/96  XH14W7A2   2.69  142  Khá  Văn học    
 3  B1500674 Nguyễn Thị Thu Trang  10/06/96  XH15W7A1  N  2.81  140  Khá  Văn học    
 4  B1508067 Nguyễn Thị Lệ Hằng  12/08/96  XH15W7A1  N  2.83  142  Khá  Văn học    
 5  B1508126 Nguyễn Thị Cẩm Linh  30/05/97  XH15W7A2  N  2.73  140  Khá  Văn học    
 6  B1607863 Lê Thị Thu Ba  09/12/97  XH16W7A1  N  3.06  140  Khá  Văn học    
 7  B1607873 Trịnh Tú Em  10/11/98  XH16W7A1  N  3.19  142  Khá  Văn học    
 8  B1607874 Nguyễn Ngọc Hải  13/02/96  XH16W7A1   2.74  144  Khá  Văn học    
 9  B1607876 Trương Thị Hậu  25/05/98  XH16W7A1  N  2.92  140  Khá  Văn học    

 10  B1607878 Trương Thị Ngọc Huyền  19/07/98  XH16W7A1  N  3.65  146  Xuất sắc  Văn học    
 11  B1607880 Phạm Hoàng Khanh  14/02/98  XH16W7A1   3.03  140  Khá  Văn học    
 12  B1607885 Võ Hữu Lộc  25/08/98  XH16W7A1   3.14  140  Khá  Văn học    
 13  B1607894 Bùi Thị Hồng Ngân  11/06/98  XH16W7A1  N  2.96  140  Khá  Văn học    
 14  B1607904 Phan Thị Yến Nhi  03/02/98  XH16W7A1  N  3.26  140  Giỏi  Văn học    
 15  B1607907 Nguyễn Thị Mỹ Như  20/05/98  XH16W7A1  N  3.06  140  Khá  Văn học    
 16  B1607918 Võ Thị Mộng Thi  22/04/97  XH16W7A1  N  3.25  142  Giỏi  Văn học    
 17  B1607924 Trần Hoàng Đang Thư  25/05/98  XH16W7A1  N  3.71  144  Xuất sắc  Văn học    
 18  B1607930 Trần Huyền Trân  16/04/98  XH16W7A1  N  2.82  140  Khá  Văn học    
 19  B1607936 Nguyễn Dương Trúc Vy  31/08/98  XH16W7A1  N  3.04  140  Khá  Văn học    
 20  B1607937 Trần Thị Tú Xương  20/12/98  XH16W7A1  N  2.95  140  Khá  Văn học    
 21  B1607938 Nguyễn Kim Yến  22/03/98  XH16W7A1  N  3.47  140  Giỏi  Văn học    
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 22  B1607940 Tạ Thị Kim An  10/03/98  XH16W7A2  N  3.44  144  Giỏi  Văn học    
 23  B1607954 Trần Thị Ngọc Hân  22/06/97  XH16W7A2  N  3.35  142  Giỏi  Văn học    
 24  B1607961 Phạm Văn Lẹ  24/04/97  XH16W7A2   3.00  140  Khá  Văn học    
 25  B1607974 Nguyễn Thị Kim Ngân  15/09/98  XH16W7A2  N  3.52  142  Giỏi  Văn học    
 26  B1607977 Danh Kim Ngọc  29/12/97  XH16W7A2  N  2.86  142  Khá  Văn học    
 27  B1607978 Nguyễn Thị Tuyết Ngọc  07/01/98  XH16W7A2  N  3.10  140  Khá  Văn học    
 28  B1607980 Nguyễn Thảo Nguyên  24/11/98  XH16W7A2  N  2.75  144  Khá  Văn học    
 29  B1607984 Trần Tuyết Nguyệt Nhi  29/10/98  XH16W7A2  N  3.19  144  Khá  Văn học    
 30  B1607994 Thạch Thị Y Tel  20/10/98  XH16W7A2  N  2.98  140  Khá  Văn học    
 31  B1607995 Huỳnh Thị Mỹ Thảo  17/02/98  XH16W7A2  N  2.62  143  Khá  Văn học    
 32  B1607996 Võ Thị Thu Thảo  10/08/97  XH16W7A2  N  3.13  144  Khá  Văn học    
 33  B1607997 Lâm Thị Huệ Thì  18/10/96  XH16W7A2  N  2.62  142  Khá  Văn học    
 34  B1608001 Nguyễn Đăng Thư  20/10/98  XH16W7A2  N  3.49  142  Giỏi  Văn học    
 35  B1608002 Nguyễn Hồng Thư  02/11/97  XH16W7A2  N  3.14  140  Khá  Văn học    
 36  B1608007 Lý Thị Thúy Trâm  14/01/98  XH16W7A2  N  3.04  142  Khá  Văn học    
 37  B1608010 Nguyễn Thị Tuyết Trinh  15/02/98  XH16W7A2  N  3.19  142  Khá  Văn học    
 38  B1608015 Võ Thị Thảo Vy  01/01/98  XH16W7A2  N  2.90  144  Khá  Văn học    
 39  B1608017 Phạm Thị Mỹ Yến  12/04/98  XH16W7A2  N  3.21  140  Giỏi  Văn học    
 Ngành học: Việt Nam học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Hướng dẫn viên du lịch
 1  B1409635 Danh Chí Bảo  16/11/96  XH14W8A1   2.42  142  Trung bình  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 2  B1409722 Khương Nguyễn Trung Tính  10/01/95  XH14W8A2   2.63  144  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 3  B1508162 Huỳnh Thúy An  28/05/97  XH15W8A1  N  3.22  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 4  B1508322 Lâm Thanh Tùng  15/06/97  XH15W8A2   3.16  140  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 5  B1608022 Thị Bé Dung  20/06/97  XH16W8A1  N  3.05  142  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 6  B1608024 Thái Thị Đành  04/06/98  XH16W8A1  N  3.26  144  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 7  B1608026 Nguyễn Thị Cẩm Giao  06/07/98  XH16W8A1  N  2.92  140  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 8  B1608032 Trương Tấn Hưng  01/02/98  XH16W8A1   3.18  140  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 9  B1608034 Nguyễn Trung Khiêm  12/05/98  XH16W8A1   3.37  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  

 10  B1608039 Huỳnh Thị Bảo Ly  23/01/98  XH16W8A1  N  3.45  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 11  B1608042 Kim Thị Ly Na  03/03/98  XH16W8A1  N  3.14  141  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 12  B1608047 Đặng Minh Nhật  12/06/98  XH16W8A1   3.26  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 13  B1608060 Danh Thị Thu Thảo  25/03/97  XH16W8A1  N  3.22  142  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 14  B1608065 Nguyễn Thị Anh Thư  23/01/97  XH16W8A1  N  3.44  144  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 15  B1608067 Trần Mỹ Tiên  20/03/98  XH16W8A1  N  3.81  142  Xuất sắc  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
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 16  B1608068 Huỳnh Thị Kiều Trang  24/02/98  XH16W8A1  N  3.53  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 17  B1608075 Nguyễn Thị Ánh Tuyết  19/05/98  XH16W8A1  N  3.40  142  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 18  B1608076 Trần Hoàng Minh Tú  15/02/97  XH16W8A1   3.50  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 19  B1608081 Nguyễn Thị Bích  20/03/98  XH16W8A2  N  3.43  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 20  B1608085 Lý Thúy Duy  22/11/98  XH16W8A2  N  3.31  142  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 21  B1608086 Phạm Văn Dũng  04/09/95  XH16W8A2   3.36  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 22  B1608092 Dương Thị Linh Huệ  03/03/98  XH16W8A2  N  3.56  142  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 23  B1608099 Nguyễn Văn Linh  20/03/98  XH16W8A2   3.37  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 24  B1608103 Cao Thị Diễm Mi  23/12/98  XH16W8A2  N  3.59  144  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 25  B1608104 Lê Thị Hoàng My  12/10/98  XH16W8A2  N  3.41  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 26  B1608110  Cao Thị Phương Nhi  22/03/98  XH16W8A2  N  3.31  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 27  B1608118  Huỳnh Thị Thúy Quyên  13/10/96  XH16W8A2  N  3.13  144  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 28  B1608126 Lê Thị Minh Thùy  11/09/98  XH16W8A2  N  2.96  142  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 29  B1608127 Lý Thị Ánh Thư  08/08/98  XH16W8A2  N  3.52  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 30  B1608128 Phạm Thị Anh Thư  24/06/98  XH16W8A2  N  3.54  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 31  B1608134 Lê Thị Ngọc Trân  16/01/97  XH16W8A2  N  3.38  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 32  B1608137 Trần Thị Trúc  08/09/98  XH16W8A2  N  3.28  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 33  B1608141 Danh Hồng Viên  03/06/98  XH16W8A2   3.36  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 34  B1608142 Nguyễn Thị Kim Xuyến  13/06/98  XH16W8A2  N  3.28  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 35  B1610974 Dương Kim Chi  22/12/98  XH16W8A1  N  3.28  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 36  B1610984 Phan Nguyễn Thị Diễm My  01/01/98  XH16W8A1  N  2.80  142  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 37  B1610987 Nguyễn Thụy Bích Ngọc  11/12/98  XH16W8A1  N  2.99  142  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 38  B1610989 Nguyễn Hồng Phúc  29/09/98  XH16W8A1   3.45  147  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 39  B1610990 Nguyễn Thị Phương Quyên  01/11/98  XH16W8A1  N  3.44  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 40  B1610998 Phan Thị Bé  01/01/96  XH16W8A2  N  3.35  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 41  B1610999 Nguyễn Thị Diễm  03/04/98  XH16W8A2  N  3.47  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 42  B1611008  Thái Vũ Minh  26/09/97  XH16W8A2   3.47  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 Ngành học: Thông tin học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1508328 Đoàn Nhân Ái  02/01/97  XH15W9A1  N  2.84  147  Khá  Thông tin học    
 2  B1508341 Trương Hoàng Linh  02/10/97  XH15W9A1   3.01  146  Khá  Thông tin học    
 3  B1508343 Phạm Hồ Minh Minh  27/02/97  XH15W9A1  N  3.09  141  Khá  Thông tin học    
 4  B1508362 Nguyễn Thị Diễm Trang  07/03/97  XH15W9A1  N  2.91  145  Khá  Thông tin học    
 5  B1508395 Đinh Thị Thao  26/02/97  XH15W9A2  N  2.83  149  Khá  Thông tin học    
 6  B1508399 Đặng Hoài Thông  30/06/97  XH15W9A2   2.89  142  Khá  Thông tin học    
 7  B1508402 Huỳnh Lê Phương Trang  14/01/97  XH15W9A2  N  2.65  142  Khá  Thông tin học    



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: XH1
Trang 5

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi
chú

 8  B1508406 Nguyễn Hoàng Tuấn  11/02/97  XH15W9A2   2.46  140  Trung bình  Thông tin học    
 9  B1508407 Đỗ Thiện Mỹ Tuyền  06/03/97  XH15W9A2  N  3.21  144  Giỏi  Thông tin học    

 10  B1608245 Lê Thị Bình An  07/11/98  XH16W9A1  N  3.07  140  Khá  Thông tin học    
 11  B1608251 Lâm Gia Hân  09/11/98  XH16W9A1  N  3.24  146  Giỏi  Thông tin học    
 12  B1608256 Võ Thúy Kiều  06/06/98  XH16W9A1  N  3.45  141  Giỏi  Thông tin học    
 13  B1608257 Trần Thị Hải Lâm  03/09/98  XH16W9A1  N  3.17  147  Khá  Thông tin học    
 14  B1608260 Danh Thị Mai  03/02/98  XH16W9A1  N  3.39  147  Giỏi  Thông tin học    
 15  B1608262 Khưu Tú Nga  08/06/98  XH16W9A1  N  3.35  144  Giỏi  Thông tin học    
 16  B1608263 Nguyễn Kim Nga  16/01/98  XH16W9A1  N  2.99  140  Khá  Thông tin học    
 17  B1608277 Võ Ngọc Anh Thư  27/06/98  XH16W9A1  N  3.30  140  Giỏi  Thông tin học    
 18  B1608278 Phạm Thanh Tiền  16/12/98  XH16W9A1  N  3.16  144  Khá  Thông tin học    
 19  B1608279 Nguyễn Ngọc Trân  15/10/98  XH16W9A1  N  3.53  147  Giỏi  Thông tin học    
 20  B1608280 Trần Thanh Trúc  07/02/98  XH16W9A1  N  3.62  144  Xuất sắc  Thông tin học    
 21  B1608284 Trần Tường Vi  20/11/98  XH16W9A1  N  3.32  144  Giỏi  Thông tin học    
 22  B1608287 Nguyễn Thị Kim Yến  17/06/98  XH16W9A1  N  3.28  140  Giỏi  Thông tin học    
 23  B1608295 Nguyễn Thị Phương Hiền  20/04/98  XH16W9A1  N  3.36  140  Giỏi  Thông tin học    
 24  B1608305 Nguyễn Thị Kiều Nga  02/02/98  XH16W9A1  N  2.91  141  Khá  Thông tin học    
 25  B1608323 Trần Thị Ngọc Tuyết  03/01/97  XH16W9A1  N  3.60  140  Xuất sắc  Thông tin học    
 26  B1608325 Lâm Cẩm Tú  20/03/98  XH16W9A1  N  3.45  144  Giỏi  Thông tin học    
 27  B1608326 Nguyễn Thị Thanh Uyên  14/02/98  XH16W9A1  N  3.08  141  Khá  Thông tin học    

Tổng số danh sách: 150 sinh viên
  Ngày 02 tháng 01 năm 2020

Phó Trưởng Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
   
   
   
  


